
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG -HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Phạm
vi

thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
"QH - BH "

Đất
nước
Việt
Nam
diệu
kỳ

Bác
hồ

kính
yêu

Tiên
Lãng
quê
em

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # #

4

Thực hiện đúng, đủ,
nhịp nhàng các động tác

trong bài tập thể dục
theo hiệu lệnh

Bài 1: (Hô hấp: Thổi bóng bay/ Tay: Hai tay đưa
trước lên cao/ Lưng, bụng: Hai tay lên cao

nghiêng người sang hai bên/ Chân: Đứn lần lượt
đưa từng chân ra phía trước/ Bật: Bật chụm tách

chân, tay chống hông)

Sân
chơi 4+5T TDS TDS TDS

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động # # # # #

6 * Vận động: đi # # # # #

7

Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận
động bước đi liên tục
trên ghế thể dục

Đi trên ghế thể dục đầu
đội túi cát

Tiết dạy "Đi trên ghế
thể dục đầu đội túi cát"
TCVĐ: Chim và mèo

Phòng
thể chất 4+5T HĐH
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8 * Vận động: bật, nhảy # # # # #

9
Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận
động bật xa 35-40 cm

Bật xa 35 - 40cm
Tiết dạy "Bật xa 35 -
40cm"  TCVĐ: chuyền
bóng qua đầu

Phòng
thể chất 4+5T HĐH

10 Giữ được thăng bằng khi
nhảy lò cò 3m Nhảy lò cò 3m

Tiết dạy "Nhảy lò cò
3m" TCVĐ: Cáo vào
chuồng gà

Phòng
thể chất 4+5T HĐH

11 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối
hợp tay - mắt # # # # #

12
Tô, vẽ được một số hình
đơn giản, gần gũi

Tô màu theo mẫu  về
chủ đề quê hương - Bác
Hồ

Tô màu cảnh vật quê
hương, nón, lá cờ Việt
Nam"

Lớp học 4+5T HĐG
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Sử dụng một số thiết bị
văn phòng phẩm:  kéo,
bút chì, bút lông, hồ dán,
băng keo 2 mặt làm đồ
chơi về chủ đềquê hương
- Bác Hồ

Sử dụng một số thiết bị
văn phòng phẩm:  kéo,
bút chì, bút lông, hồ
dán, băng keo 2 mặt
làm đồ chơi về chủ
đềquê hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐG

14 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # #

15 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của
chúng đối với sức khỏe # # # # #

Nhận biết, phân loại
được các thực phẩm theo

nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc động vật/thực vật)

16

Phân loại được thực
phẩm động vật và thực
vật qua các trò chơi
trong giờ học.

Hướng dẫn trẻ chơi trò
chơi bằng nguyên liệu
sẵn có tại gia đình

Lớp học 4+5T VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

Kể được một số món ăn
đặc trưng thường dùng
trong các ngày lễ, tết

17
Trò chuyện về món ăn
ngày lễ, tết của một số
nước khác

Trò chuyện về 1 số
món ăn ngày lễ, tết của
Việt Nam

Lớp học 4+5T VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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18

Biết được khi ăn đầu đủ
và đa dạng các loại thực
phẩm giúp phát triến trí
não, thông minh"

Bệnh suy dinh dưỡng
liên quan đến ăn uống Lớp học 4+5T VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

19 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt # # # # #

20

Có kỹ năng lau mặt
đúng thao tác. Biết tự
lau mặt khi được nhắc

nhở

Rèn thao tác rửa mặt Rèn thao tác rửa mặt Lớp học 4+5T VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

21
Có kỹ năng đánh răng
đúng thao tác. Biết tự

đánh răng

Rèn chăm sóc răng
miệng

Rèn chăm sóc răng
miệng Lớp học 4+5T VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

22 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # # #
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23 Bảo vệ cơ thể phòng
chống dịch bệnh

Bảo vệ cơ thể phòng
chống dịch bệnh Lớp học 4+5T HĐC HĐC HĐC

24

Có khả năng nhận biết
một số biểu hiện đặc
trưng khi ốm và bước
đầu biết cách phòng

tránh. Biết nói với người
lớn khi bị đau, chảy

máu, sốt.

Nhận biết một số biểu
hiện khi ốm và cách

phòng tránh đơn giản

Xử trí khi trẻ bị sốt cao
co giật Lớp học 4+5T HĐC HĐC HĐC

25 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh # # # # #

26
Biết gọi người lớn khi
gặp một số trường hợp

khẩn cấp

Biết kêu cứu khi thấy có
người gặp nạn

Hướng dẫn, thực hành
một số cách xử lý khi
gặp các trường hợp
khẩn cấp

Lớp học 4+5T HĐC HĐC

27 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # #

28 A. Khám phá khoa học # # # # #
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29 4. Một số hiện tượng tự nhiên # # # # #

30 * Thời tiết, mùa # # # # #

31

Biết một số hiện tượng
thời tiết theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến sinh
hoạt của con nguời

Một số hiện tượng thời
tiết của các mùa; ảnh

hưởng của thời tiết đến
sinh hoạt của con người

Quan sát, thảo luận và
nhận xét ảnh hưởng
của thời tiết đến sinh
hoạt của con người.

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐN

T
HĐN

T

32 * Đất, đá, cát, sỏi # # # # #

Biết một vài đặc điểm,
tính chất của đất,đá, cát,
sỏi

33  Sỏi đá cứng
Trải nghiệm: Sự kỳ
diệu của những viên
sỏi.

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐN

T
HĐN

T

34 Cát hạt nhỏ, mềm Trải nghiệm: Chơi với
cát.

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐN

T
HĐN

T

35 5. Công nghệ # # # # #

36
Thực hiện được một số
thao tác đơn giản với

máy tính

Trẻ thực hành trên máy
tính

Trẻ thực hành trên máy
tính Lớp học 4+5T HĐG
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37 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # #

38 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # #

39
Biết tách một nhóm đối
tượng thành các nhóm
nhỏ hơn

Tách một nhóm đối
tượng thành các nhóm
nhỏ trong phạm vi 5

Tiết dạy "Tách, gộp
nhóm có 5 đối tượng " Lớp học 4+5T HĐH

40

Có khả năng nhận biết ý
nghĩa các con số được
sử dụng trong cuộc sống
hằng ngày

Nhận biết ý nghĩa các
con số được sử dụng
trong cuộc sống hằng
ngày (số nhà, biển số
xe…)

Nhận biết ý nghĩa các
con số được sử dụng
trong cuộc sống hằng
ngày (số nhà, biển số
xe…)

Lớp học 4+5T HĐG

41 C. Khám phá xã hội # # # # #

42 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh # # # # #

43

Kể được tên và nêu một
vài đặc điểm của cảnh
đẹp, di tích lịch sử ở địa
phương

Tìm hiểu hội phủ quê em Tiết dạy "Tìm hiểu hội
phủ quê em" Lớp học 4+5T HĐH

tt
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44 Biết được Lá Cờ của 2-3
quốc gia

Biết ý nghĩa lá cờ Việt
Nam

Tiết dạy "Tìm hiểu lá
cờ Việt Nam" Lớp học 4+5T HĐH

45 Trò chơi ai hiểu biết Trò chơi ai hiểu biết Lớp học 4+5T HĐNT

46 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # #

47 A. Nghe hiểu lời nói # # # # #

48

Nghe hiểu, sử dụng các
câu đơn, câu mở rộng,
câu phức trong giao tiếp
chủ đề quê hương - Bác
Hồ

Nghe hiểu, sử dụng
các câu đơn, câu mở
rộng, câu phức trong
giao tiếp chủ đề quê
hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐC HĐC HĐC

49 Qủa táo của Bác Hồ" Tiết dạy KCTN"Qủa
táo của Bác Hồ" Lớp học 4+5T HĐH

50 Sự tích Hồ Gươm Sự tích Hồ Gươm Lớp học 4+5T HĐC

51 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # #
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Phát âm các tiếng có
chứa các câu khó chủ đề
quê hương - Bác Hồ

Phát âm các tiếng có
chứa các câu khó chủ
đề quê hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐC HĐC HĐC

Nhận ra hình ảnh Bác
Hồ, lăng Bác Hồ. Biết
thể hiện tình cảm đối với
Bác Hồ qua hát, đọc thơ,
cùng cô kể chuyện về
Bác hồ.

53 Em vẽ Bác Hồ Tiết dạy độc thuộc thơ
"Em vẽ Bác Hồ" Lớp học 4+5T HĐH

54 Con đường làng Tiết dạy diễn thơ "
Con đường làng" Lớp học 4+5T HĐH

55 Quê ai đẹp nhất Tiết dạy kể lại chuyện
"Quê ai đẹp nhất" Lớp học 4+5T HĐH

56
Biết sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép trong giao
tiếp

Sử dụng các từ biểu thị
sự lễ phép "Mời cô";
"Mời bạn"; "Cảm ơn";
"Xin lỗi"… trong giao
tiếp chủ đề quê hương -
Bác Hồ

Sử dụng các từ biểu thị
sự lễ phép "Mời cô";
"Mời bạn"; "Cảm ơn";
"Xin lỗi"… trong giao
tiếp chủ đề quê hương
- Bác Hồ

Lớp học 4+5T VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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Điều chỉnh giọng nói
phù hợp với hoàn cảnh
khi được nhắc nhở chủ
đề quê hương - Bác Hồ

Điều chỉnh giọng nói
phù hợp với hoàn cảnh
khi được nhắc nhở chủ
đề quê hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐC HĐC HĐC

58
Biết đặt và trả lời các
câu hỏi đơn giản

Trả lời và đặt các câu
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở
đâu?"; "Khi nào?"; "Để
làm gì?" chủ đề quê
hương - Bác Hồ

Trả lời và đặt các câu
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?";
"Ở đâu?"; "Khi nào?";
"Để làm gì?" chủ đề
quê hương - Bác Hồ

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐN

T
HĐN

T

59 C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # #

60

Mô tả hành động của các
nhân vật trong tranh theo
chủ đề quê hương - Bác
Hồ

Mô tả hành động của
các nhân vật trong
tranh theo chủ đề quê
hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐG

61
Biết sử dụng kí hiệu để
"viết": tên, làm vé tàu,

thiệp chúc mừng…

Tập tô, tập đồ các nét
chữ làm thiệp tặng bạn

Tập tô, tập đồ các nét
chữ làm thiệp tặng bạn Lớp học 4+5T HĐG
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62 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # #

63 A. Phát triển tình cảm # # # # #

64 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # #

65
Biết tự chọn đồ chơi, trò

chơi theo ý thích

Chọn góc chơi, vai chơi
chủ đề quê hương-Bác
Hồ

Chọn góc chơi, vai
chơi chủ đề quê hương-
Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐG

66 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện
tượng xung quanh # # # # #

67
Biết biểu lộ một số cảm
xúc: vui, buồn, sợ hãi,
tức giận, ngạc nhiên

Em yêu Tiên Lãng quê
em

Tiết dạy "Em yêu Tiên
Lãng quê em" Lớp học 4+5T HĐH

68
Biết một vài cảnh đẹp, di
tích lịch sử, lễ hội của
quê hương, đất nước

Thăm quan làng nghề
chiếu cói Lật Dương

Ngoài
nhà

trường
4+5T TQD

N

69 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # #
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70 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # #

71
Biết nói cảm ơn, xin lỗi,
chào hỏi lễ phép

Dạy trẻ biết nói lời xin
lỗi khi làm sai

Dạy trẻ biết nói lời xin
lỗi khi làm sai Lớp học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT

72
Biết phân biệt hành vi  "
đúng" - " sai", " tốt" - "

xấu"

Phân biệt hành vi" đúng"
- " sai", " tốt" - " xấu"
chủ đề quê hương- Bác
Hồ

 Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"  chủ đề quê
hương- Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐG HĐG

73 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # #

74 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình # # # # #

Thích nghe và nhận ra
các loại nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân ca)

75 Inh lả ơi Inh lả ơi Lớp học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT

76 Nhớ giọng Bác Hồ Nhớ giọng Bác Hồ Lớp học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT

77 Việt Nam quê hương tôi Việt Nam quê hương
tôi Lớp học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT
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Thích nghe và nhận ra
các loại nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân ca)

78 Thiếu nhi thế giới liên
hoan

Thiếu nhi thế giới liên
hoan Lớp học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT

79 Hòa bình cho bé

Tiết dạy VĐ Múa
"Hòa bình cho bé"
 TCAN: Đi theo tiếng
nhạc
Nghe hát: Em như
chim câu trắng

Phòng
nghệ
thuật

4+5T HĐH

80 Làm lá cờ đỏ sao vàng Tiết dạy "Làm lá cờ đỏ
sao vàng" Lớp học 4+5T HĐH

81

Biết vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang, cong
tròn tạo thành bức tranh
có màu sắc và bố cục

In và trang chiếc diều Tiết dạy "In và trang
trí chiếc diều" Lớp học 4+5T HĐH

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Xé dán trang trí khung
ảnh Bác

Tiết dạy "Xé dán trang
trí khung ảnh Bác" Lớp học 4+5T HĐH

83

  Biết nhận xét các sản
phẩm tạo hình về màu
sắc, đường nét, hình
dáng

Nhận xét sản phẩm tạo
hình về màu sắc, hình
dáng / đường nét chủ đề
quê hương - Bác Hồ

Nhận xét sản phẩm tạo
hình về màu sắc, hình
dáng / đường nét chủ
đề quê hương - Bác Hồ

Sân
chơi 4+5T HĐG HĐG

84 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm
nhạc, tạo hình) # # # # #

85

Có khả năng lựa chọn và
tự thể hiện hình thức vận
động theo bài hát, bản
nhạc

Lựa chọn, thể hiện các
hình thức vận động theo
nhạc chủ đề quê hương -
Bác Hồ

Lựa chọn, thể hiện các
hình thức vận động
theo nhạc chủ đề quê
hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐG HĐG

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Lựa chọn dụng cụ âm
nhạc để gõ đệm theo
nhịp điệu bài hát chủ đề
quê hương - Bác Hồ

Lựa chọn dụng cụ âm
nhạc để gõ đệm theo
nhịp điệu bài hát chủ
đề quê hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐG HĐG

87
Có khả năng tự chọn
dụng cụ, vật liệu để tạo
ra sản phẩm theo ý thích

Tự chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để tạo ra
sản phẩm theo ý thích
chủ đề quê hương - Bác
Hồ

Tự chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để tạo
ra sản phẩm theo ý
thích chủ đề quê
hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐG HĐG

88

Có khả năng nói lên ý
tưởng và tạo ra các sản
phẩm tạo hình theo ý
thích

Nói lên ý tưởng tạo hình
của mình chủ đề quê
hương - Bác Hồ

Nói lên ý tưởng tạo
hình của mình chủ đề
quê hương - Bác hồ

Lớp học 4+5T HĐG HĐG

89
Biết đặt tên cho sản
phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản phẩm
tạo hình của mình chủ đề
quê hương - Bác Hồ

Đặt tên cho sản phẩm
tạo hình của mình chủ
đề quê hương - Bác Hồ

Lớp học 4+5T HĐG HĐG

Cộng số nội dung hoạt
động phân bố vào các chủ

đề

Chia theo lĩnh vực

Cộng tổng 41 40 41

Lĩnh vực thể chất (phần VĐ) 6 7 7

LVTC (phần CSND, PTTNTC) 7 8 8

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Cộng số nội dung hoạt
động phân bố vào các chủ

đề

Chia theo lĩnh vực Lĩnh vực nhận thức 7 4 4

Lĩnh vực ngôn ngữ 7 8 7

Lĩnh vực TCKNXH 4 4 6

Lĩnh vực thẩm mỹ 10 9 9

Chia theo hoạt động
trong lĩnh vực

Cộng tổng 41 40 41

Đón trả trẻ 6 6 6

Thể dục sáng 5 5 5

Hoạt động góc 7 7 7

Hoạt động ngoài trời 5 4 4

Vệ sinh ăn ngủ 6 6 6

Hoạt động chiều 7 7 7

Thăm quan dã ngoại 0 0 1

Lễ hội 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5

Hoạt động học

Giờ thể chất 1 1 1

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Cộng số nội dung hoạt
động phân bố vào các chủ

đề

Chia theo hoạt động
trong lĩnh vực

Hoạt động học

Giờ nhận thức 0 1 0

Giờ ngôn ngữ 1 2 1

Giờ TCKNXH 0 0 1

Giờ thẩm mỹ 2 1 1

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Nhung              Lương Thị Oanh Dương Thị Thiết

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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